BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 11 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45’
HÌNH THỨC: TỰ LUẬN 
	STT
	Nội dung kiến thức/kỹ năng (Đơn vị kiến thưc/kỹ năng
	Yêu cầu cần đạt của các mức độ nhận thức
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Điện tích – Định luật Coulomb
	* Nhận biết:

- Nêu được có 2 loại điện tích.

- Nêu được nội dung định luật Coulomb.

* Thông hiểu:
- Hiểu được lực tương tác giữa hai điện tích; tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

*Vận dụng:
- Biết vận dụng công thức trong định luật xác định lực điện.

* Vận dụng cao:
- Vận dụng tìm lực tương tác giữa nhiều điện tích.

- Biết xác định vị trí đặt điện tích để nằm yên cân bằng.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	0.5 điểm

(Bài toán 1 –TL)
	0.5 điểm

(Bài toán 1 –TL)
	1 điểm

(Bài toán 5–TL)

	2
	Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích
	* Nhận biết:

- Nắm được nội dung thuyết điện tử.

- Nêu được nội dung định luật bảo toàn điện tích.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	
	
	

	3
	Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
	* Nhận biết:

- Nắm được khái niệm và định nghĩa về điện trường; cường độ điện trường và đường sức điện.

* Thông hiểu:

- Hiểu được cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến điểm đang xét.

- Hiểu và xác định được vectơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

*Vận dụng:

- Vận dụng công thức tìm được độ lớn của cường độ điện trường gây bởi  một điện tích điểm.

* Vận dụng cao:

- Vận dụng công thức xác định được cường độ điện trường gây bởi  nhiều điện tích điểm.

- Xác định vị trí tại đó điện trường bị triệt tiêu.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	0.75 điểm

(Bài toán 2 – TL)
	0.75 điểm

(Bài toán 2 – TL)
	1 điểm

(Bài toán 5 – TL)

	4
	Điện thế - Hiệu điện thế
	* Nhận biết:

- Nắm được khái niệm và định nghĩa về điện thế và hiệu điện thế.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	
	
	

	5
	Tụ điện
	* Nhận biết:

- Nắm được tụ điện là gì.

- Nắm được định nghĩa điện dung của tụ điện.

- Biết đơn vị điện dung.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	
	
	

	6
	Điện năng – Công suất điện
	* Nhận biết:

- Định luật Jule – Lenx.

- Nêu được công thức tính công của nguồn điện.

- Nêu được công thức tính công suất của nguồn điện

* Thông hiểu:

- Tính được công của nguồn điện từ công thức: Ang =
EIt. Với E là suất điện động nguồn, I là cường độ dòng điện 

qua nguồn và t là thời gian dòng điện chạy qua.

- Tính được công suất của nguồn điện 
*Vận dụng thấp:

- Vận dụng công thức định luật Jule – Lenx tìm được nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn và công suất tỏa nhiệt của vật dẫn.

- Vận dụng được công thức Ang = EIt trong các bài tập.

- Vận dụng được công thức Png = EI trong các bài tập
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	0.5 điểm

(Bài toán 4 –TL)
	0.5  điểm

(Bài toán  4 –TL)
	1 điểm

(Bài toán 5 –TL)

	7
	Định luật Ôm đối với toàn mạch

	*Nhận biết:

- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.

*Thông hiểu:

- Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.

- Hiểu được suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng

tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

- Hiểu được: cường độ dòng điện đạt giá trị lớn nhất khi

điện trở mạch ngoài không đáng kể (RN» 0) và bằng I= E/r . Khi đó ta nói rằng nguồn điện bị đoản mạch.

*Vận dụng thấp:

- Vận dụng được hệ thức I= E/(R+r) hoặc U = E – Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch.

- Tính được hiệu suất của nguồn điện.

*Vận dụng cao:

 Vận dụng được hệ thức hoặc U = E – Ir để giải các bài tập

 đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	0.5 điểm

(Bài toán 4 – TL)
	0.5  điểm

(Bài toán 4 – TL)
	1 điểm

(Bài toán 5 – TL)

	8
	Ghép các nguồn thành bộ và thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

	*Nhận biết:

- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong

của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

	0.5 điểm

(Bài toán 3 –TL)
	
	
	

	9
	Dòng điện trong các môi trường
	*Nhận biết:

- Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại, trong chất khí, trong chất bán dẫn, trong chất điện phân.

- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.

- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân: điều chế hoá chất; luyện kim; mạ điện.

- Nêu được định luật Fa-ra-đây

*Thông hiểu: 

- Trong công thức định luật Fa-ra-đây, tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
	1 điểm

(Câu 1,2,3 –TL)
	1 điểm

(Bài 3 –TL)
	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
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	KIỂM TRA CUỐI HKI- NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN : VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài: 45 phút; 

Ngày thi : 23/12/2022



Phần I: Lý thuyết: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Nêu định nghĩa và viết biểu thức hiệu điện thế.

Câu 2: (1 điểm) Phát biểu định luật Ohm đối với toàn mạch và viết hệ thức biểu thị định luật này. 

Câu 3: (1 điểm) Nêu bản chất của dòng điện trong chất khí. 

Phần II: Bài tập: (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Hai điện tích điểm [image: image2.png]q; = 3,2.107%(C)



và [image: image4.png]q, = —1,6.107°(C)



, đặt trong không khí cách nhau một đoạn r bằng bao nhiêu thì lực tương tác giữa hai điện tích đó là 7,2[image: image6.png]107%(N)



 ?

Bài 2: (1,5 điểm) Một điện tích điểm Q = [image: image8.png]2.1077(C)



 đặt tại điểm O trong chân không. 

a) Tính cường độ điện trường tại điểm M cách O một đoạn 50cm. 

b) Tại điểm M đặt điện tích điểm q = [image: image10.png]2.107°(C)



 thì nó sẽ chịu lực tác dụng có độ lớn bằng bao nhiêu?

Bài 3: (1,5 điểm) Bộ nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp nhau có suất điện động và điện trở trong lần lượt là: [image: image12.png]1,50

12V, 1 = 10, & = 24V, 1,



, mạch ngoài mắc với bình điện phân có điện trở [image: image14.png]= 15,50




đựng dung dịch CuSO4, có cực dương bằng Cu .Tính:
a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
b) Khối lượng Cu giải phóng ra ở điện cực trong thời gian 32 phút 10 giây. Biết Cu có nguyên tử lượng 64 và có hoá trị 2, F = 96500 (C/mol) hằng số Faraday.

Bài 4: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có ξ = 6 V; r = 0,6 (. Mạch ngoài gồm R1 là đèn: (2V–2W); R2 = R3 = 4 (. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Vôn kế có điện trở rất lớn.                                   

a) Tìm số chỉ của Vôn kế và Ampe kế. Nhận xét về độ sáng của đèn.

b) Giả sử nếu không có bóng đèn R1. Tìm số chỉ mới cuả ampe kế lúc này. 


Bài 5: (1 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động ξ = 8V, điện trở trong r = 4(. R1 = 12(. R2 là một biến trở. Với giá trị nào của R2 thì công suất tiêu thụ trên R2 là lớn nhất? Giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu? 


---------HẾT--------

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN LÝ 11-KT CUỐI HKI 2022-2023

Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N và độ lớn của q. 





[image: image16.png](0,5d)








[image: image18.png]Amn
Uiy = Vg = Vyy =228







[image: image20.png](0,5d)




Câu 2: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 


(0,5đ)
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Câu 3: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.     
[image: image23.png](18





      

Bài 1: 
​[image: image25.png]F = kol












[image: image27.png](0,25d)




[image: image29.png]


  = 0,08 (m)  


[image: image31.png](0,25d¢+ 0,5d)




Bài 2: 
a/ Ta có E = 
[image: image32.wmf]9
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[image: image35.png](0,25d@+ 0,25d + 0,25d)




b/ Ta có F = [image: image37.png]lql



.E = 2.10-6.7200 = 0,0144 N



[image: image39.png](0,25d@+ 0,25d + 0,25d)




Bài 3:
a/ [image: image41.png]§, =8 +& =12+ 24 =26V











[image: image43.png]I, =Tr;+r, =1+15=250









[image: image45.png](0,254




[image: image47.png]











[image: image49.png](0,25d@+ 0,25d)




b/ [image: image51.png]Alt



 =1,28(g) 






[image: image53.png](0,25d@+ 0,25d + 0,25d)




Bài 4: 
a/ R1 = 2
[image: image54.wmf]W

 , Iđm1 = 1A, R12 = 6
[image: image55.wmf]W

 , Rtđ = 2,4
[image: image56.wmf]W

, I = 
[image: image57.wmf]r
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[image: image59.png](0,254




- Vôn kế chỉ Uv = UN = I.Rtđ = 4,8V = U3 =U12,   



[image: image61.png](0,254




- Ampe kế chỉ IA = I3 = U3 / R3 = 1,2A , 




[image: image63.png](0,254




- I1 = I12 = U12 / R12= 0,8A < Iđm1  : đèn sáng mờ.



[image: image65.png](0,254




b/ R23 = 2
[image: image66.wmf]W

,  
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- I =
[image: image69.wmf]r
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[image: image71.png](0,254




- U2= U3= U23 = I. R23 = 4,6V, 






[image: image73.png](0,254




- Ampe kế chỉ I3 = U3 / R3 = 1,15A.





[image: image75.png](0,254




Bài 5:

- R2 = 16(







[image: image77.png](0,5d)



 

- Pmax = 1W







[image: image79.png](0,5d)
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